
PHỤ LỤC SỐ 3 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2025/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương) 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN ​
CƠ QUAN BAN HÀNH​

------- 

 

 
DANH SÁCH  THU HỒI/KIẾN NGHỊ THU HỒI THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG 

(HOẶC) TẠM ĐÌNH CHỈ SỬ DỤNG/ KIẾN NGHỊ TẠM ĐÌNH CHỈ SỬ DỤNG 
THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG / THẺ ĐÃ TIÊU HỦY​

(Ban hành kèm theo Công văn số … ngày … tháng … năm … của ...) 

S
T
T 

Họ và 
tên Số Thẻ 

Được cấp lại 
Thẻ tại 

Quyết định 
số: 

.../QĐ-TTT
N 

Ch
ưa/ 
khô
ng 

đượ
c 

cấp 
lại 

Thẻ 

Lý do 

Ghi chú Hết 
hạn 
SD 

Khác (ghi cụ 
thể lý do) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I KIẾN NGHỊ THU HỒI THẺ 

1 Nguyễn 
Văn A 

T02-Q
LTT22

2 
     

II KIẾN NGHỊ TẠM ĐÌNH CHỈ SỬ DỤNG THẺ 

1 Nguyễn 
Văn B 

T05-Q
LTT20

1 
     

II
I THẺ BỊ THU HỒI 

1 Nguyễn 
Văn D 

T05-Q
LTT20

1 

QĐ số 
../QĐ-… 

ngày/tháng/n
ăm 

 Hết 
hạn  

Thu hồi theo 
QĐ số 
../QĐ-… 
ngày/tháng/nă
m của... 



2 Nguyễn 
Văn C 

T05-Q
LTT01

2 
   

Chuyển công 
tác theo QĐ 
số ../QĐ-… 
ngày/tháng/nă
m của... 

 

I
V THẺ BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ SỬ DỤNG 

1 Nguyễn 
Văn G 

T51-Q
LTT02

1 
    

Tạm đình chỉ 
theo QĐ số 
../QĐ-… 
ngày/tháng/nă
m của... 

2 Nguyễn 
Văn H 

T51-Q
LTT02

2 
   

Bị kỷ luật 
cảnh cáo theo 
QĐ số 
../QĐ-… 
ngày/tháng/nă
m của... 

 

V THẺ ĐÃ TIÊU HỦY: tổng số… Thẻ 

1 Trần 
Văn G 

T51-Q
LTT01

1 

QĐ số 
…/QĐ-TTT
N ngày… 

 X 
(Do thay đổi 
nội dung ghi 
trên Thẻ) 

Được cấp lại 
Thẻ 

2 Trần 
Văn H 

T51-Q
LTT02

6 
 X  Bị thu hồi 

Bị thu hồi/Thẻ 
hết hạn 
(Chưa/không 
cấp lại) 

Tổng số Thẻ gửi lại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước là: …Thẻ. 
 
 ……, ngày.... tháng... năm....​

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ​
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

Ghi chú: - Lập Danh sách theo thứ tự Quyết định cấp lại Thẻ. 
Lập hết danh sách theo Quyết định số A rồi lập tiếp tới Quyết định số B. 
 


